
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 214120 Võ Thị Bình 15/09/2003 Campuchia DH21QTK06

2 214068 Lê Thanh Duẩn 07/08/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

3 213933 Trần Thúy Duy 13/07/2003 Kiên Giang DH21QLC01

4 2110157 Nguyễn Trần Thị Mỹ Duyên 15/11/2003 Cần Thơ DH21OTO08

5 211698 Đỗ Thị Hồng Hạnh 18/03/2003 Cần Thơ DH21LKT01

6 225641 Phùng Minh Hậu 17/08/2004 Vĩnh Long DH22CKD01

7 211106 Hà Thị Thanh Hóa 03/11/2003 An Giang DH21LKT01

8 2110088 Nguyễn Sông Hương 27/01/2003 Tiền Giang DH21YKH06

9 214478 Tô Thị Huyền 10/11/2003 Tiền Giang DH21KQT01

10 214144 Phạm Thị Như Huỳnh 03/12/2003 Cần Thơ DH21LKT01

11 213715 Lê Hoàng Lan 06/07/2003 DH21LKT01

12 219846 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 08/11/2003 Cần Thơ DH21YKH06

13 213455 Phan Ngọc Mi 29/11/2003 Sóc Trăng DH21DUO02

14 214405 Nguyễn Khải Minh 23/03/2003 Cà Mau DH21CKD01

15 2110192 Lâm Ngọc Ngân 26/03/2003 Cần Thơ DH21DUO02

16 212080 Đổ Hồng Ngọc 23/10/2003 Kiên Giang DH21QTS01

17 223073 Trương Thị Bích Ngọc 25/07/2004 Đồng Tháp DH22CNT02

18 219796 Trương Thanh Nhã 01/01/2002 Cà Mau DH21DUO02

19 211856 Kiều Chánh Nhật 11/10/2003 Bạc Liêu DH21LUA01

20 219922 Mai Hoàng Oanh 03/05/2003 Trà Vinh DH21YKH06

21 2110869 Nguyễn Chế Phong 14/01/2003 Đồng Tháp DH21OTO08

22 213122 Hà Gia Phú 11/11/2003 Trà Vinh DH21LUA02

23 214318 Huỳnh Văn Phúc 28/01/2003 Kiên Giang DH21CKD01
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24 219430 Võ Hoàng Phúc 06/05/2003 Hậu Giang DH21CKD01

25 213608 Phạm Phi Phường 04/10/2003 Cà Mau DH21CKD01

26 2110087 Triệu Tú Quỳnh 08/10/2002 Bạc Liêu DH21YKH06

27 213948 Huỳnh Nhựt Tân 10/04/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

28 2110926 Quách Ngọc Phương Thanh 15/10/2003 Cà Mau DH21YKH06

29 212188 Đinh Thị Phương Thảo 11/06/2003 Cần Thơ DH21MAR02

30 213927 Trần Văn Thấy 24/03/2003 Cà Mau DH21CKD01

31 219939 Hà Cao Minh Thư 02/08/2003 Cần Thơ DH21YKH06

32 224600 Hồ Nguyễn Thanh Thư 04/04/2004 An Giang DH22DPT01

33 226325 Lục Anh Thư 02/03/2004 Bạc Liêu DH22DPT01

34 2110195 Nguyễn Thị Thanh Trà 11/03/2003 Cần Thơ DH21YKH06

35 219897 Dương Thị Ngọc Trân 15/10/2003 Cà Mau DH21YKH06

36 2110106 Huỳnh Huyền Trân 30/11/2003 Bạc Liêu DH21YKH06

37 221277 Thạch Thị Huyền Trân 20/01/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

38 210784 Nguyễn Trọng Trí 20/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO02

39 210635 Nguyễn Thanh Trong 29/04/2003 Cà Mau DH21OTO02

40 2111204 Lê Trung Trực 14/09/2003 Cà Mau DH21OTO08

41 213967 Nguyễn Thái Vinh 09/03/2003 Sóc Trăng DH21CKD01
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